
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030
VÀ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN KON RẪY

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày        /      /2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT TÊN DANH MỤC, DỰ ÁN CỤ THỂ DIỆN TÍCH
(m2) ĐỊA ĐIỂM CĂN CỨ PHÁP LÝ GHÍ CHÚ

A. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030
I. Bổ sung 20,000 

1
Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát
làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Đăk Ơ Nglăng, xã Đăk Tờ Te
(Số hiệu quy hoạch BS01) - Công ty TNHH Tây Tiến

4,600 Xã Đăk Tờ Re Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày
19/10/2022 của UBND tỉnh Kon Tum

STTQH 16
/2.2.2.5

2
Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát
làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ
Te (Số hiệu quy hoạch BS01) - Công ty Cổ phần Trường nhật

4,100 Xã Đăk Tờ Re Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày
19/10/2022 của UBND tỉnh Kon Tum

STTQH 16
/2.2.2.5

3

Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát,
sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí điểm mỏ thuộc thôn 1,2 xã Tân
Lập và thôn 10,11 xã Đắk Ruồng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum + Bãi tập kết và các
công trình phụ trợ (SHQH 139) - Công ty TNHH ĐTXD khai thác khoáng sản Thái Sơn

1,000 Xã Đăk Ruồng
Giấy phép khai thác khoáng sản số 153/GP-

UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh
Kon Tum

STTQH 12
/2.2.2.5

4

Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát,
sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí điểm mỏ thuộc thôn 1,2 xã Tân
Lập và thôn 10,11 xã Đắk Ruồng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum + Bãi tập kết và các
công trình phụ trợ (SHQH 139) - Công ty TNHH ĐTXD khai thác khoáng sản Thái Sơn

1,000 Xã Tân Lập
Giấy phép khai thác khoáng sản số 153/GP-

UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh
Kon Tum

STTQH 13
/2.2.2.5

5 Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Mỏ cát làm VLXD
thông thường (SHQH 138) 4,300 Xã Đăk Ruồng Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày

22/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum STTQH 8 /2.2.2.5

6
Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Mỏ cát làm VLXD
thông thường tại vị trí 2 thuộc thôn 12, thôn 14 (SHQH139) - Công ty CP Sinh Lợi Kon
Tum

5,000 Xã Đăk Ruồng
Giấy phép khai thác khoáng sản số 701/GP-
UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Kon

Tum

STTQH 10
/2.2.2.5

II. Điều chỉnh 6,051.8 

1

Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát,
làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí điểm mỏ thuộc thôn 1 xã Tân Lập và thôn
10,11, 12 xã Đắk Ruồng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum trợ (SHQH 139) - Công ty
TNHH ĐTXD khai thác khoáng sản Thái Sơn

1,000 Xã Tân Lập
Giấy phép khai thác khoáng sản số 703/GP-

UBND ngày 24/07/2017 của UBND tỉnh
Kon Tum

STTQH 13
/2.2.2.5

2 Trụ sở Công an xã Đăk Ruồng 574 xã Đăk Ruồng

Công văn số 605/UBND-TH ngày
29/05/2023 của UBND huyện Kon Rẫy

26-DR
3 Trụ sở Công an xã Đăk Tơ Lung 599.4 xã Đăk Tơ Lung 24-DTLu
4 Trụ sở Công an xã Tân Lập 627 xã Tân Lập 33-TL
5 Trụ sở Công an xã Đăk Kôi 958 xã Đăk Kôi 2-DK
6 Trụ sở Công an xã Đăk Pne 972.4 xã Đăk Pne 32-DPN
7 Trụ sở Công an xã Đăk Tờ Re 1,321 xã Đăk Tờ Re 48-DTR
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B. CẬP NHẬT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN KON RẪY 75,951.8 

1
Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát
làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Đăk Ơ Nglăng, xã Đăk Tờ Te
(Số hiệu quy hoạch BS01) - Công ty TNHH Tây Tiến

4,600 Xã Đăk Tờ Re Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày
19/10/2022 của UBND tỉnh Kon Tum

STTQH 16
/2.2.2.5

2
Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát
làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ
Te (Số hiệu quy hoạch BS01) - Công ty Cổ phần Trường nhật

4,100 Xã Đăk Tờ Re Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày
19/10/2022 của UBND tỉnh Kon Tum

STTQH 16
/2.2.2.5

3

Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát,
sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí điểm mỏ thuộc thôn 1,2 xã Tân
Lập và thôn 10,11 xã Đắk Ruồng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum + Bãi tập kết và các
công trình phụ trợ (SHQH 139) - Công ty TNHH ĐTXD khai thác khoáng sản Thái Sơn

1,000 Xã Đăk Ruồng
Giấy phép khai thác khoáng sản số 153/GP-

UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh
Kon Tum

STTQH 12
/2.2.2.5

4

Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát,
sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí điểm mỏ thuộc thôn 1,2 xã Tân
Lập và thôn 10,11 xã Đắk Ruồng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum + Bãi tập kết và các
công trình phụ trợ (SHQH 139) - Công ty TNHH ĐTXD khai thác khoáng sản Thái Sơn

1,000 Xã Tân Lập
Giấy phép khai thác khoáng sản số 153/GP-

UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh
Kon Tum

STTQH 13
/2.2.2.5

5 Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Mỏ cát làm VLXD
thông thường (SHQH 138) 4,300 Xã Đăk Ruồng Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày

22/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum STTQH 8 /2.2.2.5

6

Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Dự án khai thác cát,
làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí điểm mỏ thuộc thôn 1 xã Tân Lập và thôn
10,11, 12 xã Đắk Ruồng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum trợ (SHQH 139) - Công ty
TNHH ĐTXD khai thác khoáng sản Thái Sơn

1,000 Xã Tân Lập
Giấy phép khai thác khoáng sản số 703/GP-

UBND ngày 24/07/2017 của UBND tỉnh
Kon Tum

STTQH 13
/2.2.2.5

7
Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) Mỏ cát làm VLXD
thông thường tại vị trí 2 thuộc thôn 12, thôn 14 (SHQH139) - Công ty CP Sinh Lợi Kon
Tum

5,000 Xã Đăk Ruồng
Giấy phép khai thác khoáng sản số 701/GP-
UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Kon

Tum

STTQH 10
/2.2.2.5

8 Trụ sở Công an xã Đăk Ruồng 574 xã Đăk Ruồng

Công văn số 605/UBND-TH ngày
29/05/2023 của UBND huyện Kon Rẫy

26-DR
9 Trụ sở Công an xã Đăk Tơ Lung 599.4 xã Đăk Tơ Lung 24-DTLu

10 Trụ sở Công an xã Tân Lập 627 xã Tân Lập 33-TL
11 Trụ sở Công an xã Đăk Kôi 958 xã Đăk Kôi 2-DK
12 Trụ sở Công an xã Đăk Pne 972.4 xã Đăk Pne 32-DPN
13 Trụ sở Công an xã Đăk Tờ Re 1,321 xã Đăk Tờ Re 48-DTR

14 Nhà máy xử lý và tái chế rác thải huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 49,900 xã Đăk Tờ Re Công  văn  số  1057/UBND-KTTH  ngày
12/04/2023 của UBND tỉnh Kon Tum 56-DTR

STT TÊN DANH MỤC, DỰ ÁN CỤ THỂ DIỆN TÍCH
(m2) ĐỊA ĐIỂM CĂN CỨ PHÁP LÝ GHÍ CHÚ
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